
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /TB-SYT Khánh Hòa, ngày       tháng 8 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký tham gia tiêm chủng Vắc xin COVID-19 cho người dân từ 

18 tuổi trở lên trong toàn tỉnh Khánh Hòa 

 

 

Kính gửi: 

- Các cơ quan, đoàn thể trong tỉnh; 

- Các UBND huyện/thị xã/thành phố: 

- Các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh. 

 

Theo Công văn số 5946/BYT-DP ngày 24/7/2021 của Bộ Y tế về việc phân 

bổ vắc xin phòng COVID-19, dự kiến số lượng vắc xin phân bổ cho tỉnh Khánh 

Hòa đến 31/12/2021 là 1.695.222 liều vắc xin; tỷ lệ phân bổ trên dân số từ 18 

tuổi trở lên khoảng 95%. 

Thừa ủy quyền Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Khánh Hòa, Sở Y tế đề 

nghị các cơ quan, đoàn thể, UBND huyện/thị xã/thành phố, các tổ chức, công ty 

đóng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa khẩn trước thực hiện việc thu thập danh sách 

theo các nhóm đối tượng và gửi về Sở Y tế với nội dung cụ thể sau: 

1. Hồ sơ đăng ký: 

Hồ sơ đăng ký bao gồm:  

- File excel Danh sách đăng ký tiêm chủng gửi về địa chỉ thư điện tử đã 

phân nhóm theo Phụ lục đính kèm. Mẫu file excel Danh sách đăng ký được đăng 

tải tại địa chỉ: https://syt.khanhhoa.gov.vn/?ArticleId=76b212c7-ff8c-4f58-

b3f0-fea7608eca3c hoăc quét mã QR CODE: 
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- Danh sách trên đã được ký số hoặc in đóng dấu gửi về Sở Y tế qua hệ 

thống E-Office hoặc gửi bằng đường bưu điện đến địa chỉ: Sở Y tế, số 03 Hàn 

Thuyên, Xương Huân, Nha Trang.  

2. Thời gian nhận đăng ký: 

- Đợt 1 chậm nhất đến hết ngày 7/8/2021. 

- Đợt 2 chậm nhất đến hết ngày 14/8/2021. 

3. Một số điểm cần lưu ý: 

- Các đơn vị lập danh sách tiêm vắc xin mũi 1, theo thứ tự ưu tiên.  

-  Các đối tượng do UBND các huyện, thị xã, thành phố lập danh sách thì 

chưa nhất thiết phải theo thứ tự ưu tiên. UBND cấp huyện sẽ tổ chức phân bổ và 

tiêm vắc xin theo thứ tự ưu tiên trên cơ sở số vắc xin được phân bổ từng đợt. 

-  Đề nghị các cá nhân cài đặt ứng dụng “Số sức khỏe điện tử” để đăng ký 

tiêm vắc xin. 

-  Sở Y tế chỉ tổng hợp danh sách từ file excel của các đầu mối, đề nghị 

người dân cần liên hệ ngay các đầu mối theo Phụ lục để đăng ký. 

Sở Y tế đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ thông tin Thông báo 

này trên các phương tiện truyền thông cho người dân tỉnh Khánh Hòa biết và 

khẩn trương đăng ký. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 

- Tỉnh ủy KH (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT); 

- HĐND tỉnh (VBĐT); 

- Ban TGTU (VBĐT); 

- Lãnh đạo Sở (VBĐT); 

- Các phòng, Th.Tra Sở (VBĐT); 

- Lưu: VT, TCHC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Thoan 
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Phụ lục 

THÔNG TIN THƯ ĐIỆN TỬ TIẾP NHẬN DANH SÁCH ĐĂNG KÝ 

TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19 

(Kèm theo Thông báo             /SYT-TB ngày 01/8/2021 của Sở Y tế) 

 

STT Nhóm đối tượng Đầu mối lập danh sách 

đăng ký 

Địa chỉ thư điện tử 

1  Các cơ sở y tế (công lập và 

tư nhân) 

Các cơ sở y tế vacxin.nhom1@khan

hhoa.gov.vn 

2 Người tham gia phòng chống 

dịch 

UBND các huyện, thị xã, 

thành  phố 

vacxin.nhom2@khan

hhoa.gov.vn 

3  Lực lượng quân đội Bộ CHQS tỉnh  

4 Lực lượng công an Công an tỉnh  

5 Nhân viên, cán bộ ngoại giao 

của Việt Nam và thân nhân 

được cử đi nước ngoài; người 

làm việc trong các cơ quan 

ngoại giao, lãnh sự, các tổ 

chức quốc tế hoạt dộng tại 

Việt Nam  

Sở ngoại Vụ vacxin.nhom5@khan

hhoa.gov.vn 

6 Hải quan, người làm công tác 

xuất nhập cảnh 

Các đơn vị vacxin.nhom6@khan

hhoa.gov.vn 

7 Nhóm 7 gồm:   

7-1 Các đơn vị phục vụ hàng 

không 

Các đơn vị vacxin.nhom7-

1@khanhhoa.gov.vn 

7-2 Các đơn vị kinh doanh dịch 

vụ  vận tải hành khách, hàng 

hóa 

Các đơn vị vacxin.nhom7-

2@khanhhoa.gov.vn 

7-3 Các doanh nghiệp kinh 

doanh dịch vụ taxi, xe công 

nghệ 

Các đơn vị vacxin.nhom7-

3@khanhhoa.gov.vn 

7-4 Các đơn vị cung cấp dịch vụ 

điện, nước 

Các đơn vị vacxin.nhom7-

4@khanhhoa.gov.vn 

7-5 Các đơn vị viễn thông, bưu 

điện  

Các đơn vị vacxin.nhom7-

5@khanhhoa.gov.vn 

8 Nhóm 8 gồm:   

8-1 Giáo viên các trường Đại 

học, Cao đẳng 

Các trường vacxin.nhom8-

1@khanhhoa.gov.vn 

8-2 Giáo viên các trường THPT Sở Giáo dục và Đào tạo vacxin.nhom8-

2@khanhhoa.gov.vn 

8-3 Giáo viên các trường THCS, 

TH, MN  

UBND các huyện, thị xã, 

thành  phố 

vacxin.nhom8-

3@khanhhoa.gov.vn 

8-4 Giáo viên các trường nghề 

thuộc Sở Lao động 

Sở LĐTB&XH vacxin.nhom8-

4@khanhhoa.gov.vn 

8-5 Sinh viên từ 18 tuổi trở lên  Các trường vacxin.nhom8-

mailto:vacxin.nhom1@khanhhoa.gov.vn
mailto:vacxin.nhom1@khanhhoa.gov.vn
mailto:vacxin.nhom2@gmali.com
mailto:vacxin.nhom2@gmali.com
mailto:vacxin.nhom5@gmail.com
mailto:vacxin.nhom5@gmail.com
mailto:vacxin.nhom6@gmali.com
mailto:vacxin.nhom6@gmali.com
mailto:vacxin.nhom7-1@khanhhoa.gov.vn
mailto:vacxin.nhom7-1@khanhhoa.gov.vn
mailto:vacxin.nhom7-2@khanhhoa.gov.vn
mailto:vacxin.nhom7-2@khanhhoa.gov.vn
mailto:vacxin.nhom7-3@gmail.com
mailto:vacxin.nhom7-3@gmail.com
mailto:vacxin.nhom7-4@gmail.com
mailto:vacxin.nhom7-4@gmail.com
mailto:vacxin.nhom7-4@gmail.com
mailto:vacxin.nhom7-4@gmail.com
mailto:vacxin.nhom8-1@gmail.com
mailto:vacxin.nhom8-1@gmail.com
mailto:vacxin.nhom8-2@gmail.com
mailto:vacxin.nhom8-2@gmail.com
mailto:vacxin.nhom8-3@gmail.com
mailto:vacxin.nhom8-3@gmail.com
mailto:vacxin.nhom8-4@gmail.com
mailto:vacxin.nhom8-4@gmail.com
mailto:vacxin.nhom8-5@gmail.com
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tại các trường ĐH,CĐ,TC  5@khanhhoa.gov.vn 

8-6 Người làm việc tại các cơ 

quan, đơn vị hành chính, sự 

nghiệp 

Các đơn vị vacxin.nhom8-

6@khanhhoa.gov.vn 

8-7 Người làm việc tại các cơ 

quan, đơn vị sự nghiệp  

Các đơn vị vacxin.nhom8-

7@khanhhoa.gov.vn 

8-8 Các tổ chức hành nghề luật 

sư, công chứng, đấu giá 

Các đơn vị  vacxin.nhom8-

8@khanhhoa.gov.vn 

8-9 Học sinh các trường THPT từ 

18 tuổi trở lên  

UBND các huyện, thị xã, 

thành  phố 

vacxin.nhom8-

9@khanhhoa.gov.vn 

9 Nhóm 9 gồm:   

9-1 Người mắc các bệnh mạn 

tính 

 vacxin.nhom9-

1@khanhhoa.gov.vn 

9-2 Người trên 65 tuổi  vacxin.nhom9-

2@khanhhoa.gov.vn 

10 Người sinh sống tại các vùng 

có dịch  

  

11 Nhóm 11 gồm:   

11-1 Người nghèo UBND các huyện, thị xã, 

thành  phố 

vacxin.nhom11-

1@khanhhoa.gov.vn 

11-2 Người khuyết tật UBND các huyện, thị xã, 

thành  phố 

vacxin.nhom11-

2@khanhhoa.gov.vn 

11-3 Người có công với cách 

mạng 

UBND các huyện, thị xã, 

thành  phố 

vacxin.nhom11-

3@khanhhoa.gov.vn 

12 Nhóm 12 gồm:   

12-1 Người được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền đi công 

tác, học tập, lao động ở nước 

ngoài hoặc có nhu cầu xuất 

cảnh 

Cơ quan; cá nhân ( đăng 

ký trực tiếp tại CDC)  

vacxin.nhom12-

1@khanhhoa.gov.vn 

12-2 Chuyên gia nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam  

Các đơn vị  vacxin.nhom12-

2@khanhhoa.gov.vn 

13 Nhóm 13 gồm:   

13-1 Doanh nghiệp sản xuất công 

nghiệp 

Các doanh nghiệp vacxin.nhom13-

1@khanhhoa.gov.vn 

13-2 Doanh nghiệp xây lắp công 

trình; Tư vấn xây dựng công 

trình 

Các doanh nghiệp vacxin.nhom13-

2@khanhhoa.gov.vn 

13-3 Doanh nghiệp hoạt động dịch 

vụ du lịch; khách sạn  

Các doanh nghiệp, khách 

sạn 

vacxin.nhom13-

3@khanhhoa.gov.vn 

13-4 Cơ sở lưu trú khác  UBND các huyện, thị xã, 

thành  phố 

vacxin.nhom13-

4@khanhhoa.gov.vn 

13-5 Ngân hàng, tín dụng  Các đơn vị vacxin.nhom13-

5@khanhhoa.gov.vn 

13-6 Nhà hàng, cơ sở ăn uống; 

Đơn vị kinh doanh dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe 

UBND các huyện, thị xã, 

thành  phố 

vacxin.nhom13-

6@khanhhoa.gov.vn 

mailto:vacxin.nhom8-5@gmail.com
mailto:vacxin.nhom8-6@gmail.com
mailto:vacxin.nhom8-6@gmail.com
mailto:vacxin.nhom8-7@gmail.com
mailto:vacxin.nhom8-7@gmail.com
mailto:vacxin.nhom8-8@gmail.com
mailto:vacxin.nhom8-8@gmail.com
mailto:vacxin.nhom8-9@gmail.com
mailto:vacxin.nhom8-9@gmail.com
mailto:vacxin.nhom9-1@gmail.com
mailto:vacxin.nhom9-1@gmail.com
mailto:vacxin.nhom9-2@gmail.com
mailto:vacxin.nhom9-2@gmail.com
mailto:vacxin.nhom11-1@gmail.com
mailto:vacxin.nhom11-1@gmail.com
mailto:vacxin.nhom11-2@khanhhoa.gov.vn
mailto:vacxin.nhom11-2@khanhhoa.gov.vn
mailto:vacxin.nhom11-3@gmail.com
mailto:vacxin.nhom11-3@gmail.com
mailto:vacxin.nhom12-1@gmail.com
mailto:vacxin.nhom12-1@gmail.com
mailto:vacxin.nhom12-2@gmail.com
mailto:vacxin.nhom12-2@gmail.com
mailto:vacxin.nhom13-1@gmail.com
mailto:vacxin.nhom13-1@gmail.com
mailto:vacxin.nhom13-2@gmail.com
mailto:vacxin.nhom13-2@gmail.com
mailto:vacxin.nhom13-3@gmail.com
mailto:vacxin.nhom13-3@gmail.com
mailto:vacxin.nhom13-4@gmail.com
mailto:vacxin.nhom13-4@gmail.com
mailto:vacxin.nhom13-5@gmail.com
mailto:vacxin.nhom13-5@gmail.com
mailto:vacxin.nhom13-6@gmail.com
mailto:vacxin.nhom13-6@gmail.com
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13-7 Cơ sở bán lẻ, bán buôn; các 

cơ sở sản xuất 

UBND các huyện, thị xã, 

thành  phố 

vacxin.nhom13-

7@khanhhoa.gov.vn 

13-8 Chợ UBND các huyện, thị xã, 

thành  phố 

vacxin.nhom13-

8@khanhhoa.gov.vn 

13-9 Siêu thị UBND các huyện, thị xã, 

thành  phố 

vacxin.nhom13-

9@khanhhoa.gov.vn 

14 Các chức sắc, chức việc các 

tôn giáo 

Sở Nội Vụ vacxin.nhom14@kha

nhhoa.gov.vn 

15 Người lao động tự do UBND các huyện, thị xã, 

thành  phố 

vacxin.nhom15@kha

nhhoa.gov.vn 

16 Các đối tượng khác UBND các huyện, thị xã, 

thành  phố 

vacxin.nhom16@kha

nhhoa.gov.vn 
 

mailto:vacxin.nhom13-7@gmail.com
mailto:vacxin.nhom13-7@gmail.com
mailto:vacxin.nhom13-8@gmail.com
mailto:vacxin.nhom13-8@gmail.com
mailto:vacxin.nhom13-9@gmail.com
mailto:vacxin.nhom13-9@gmail.com
mailto:vacxin.nhom14@gmail.com
mailto:vacxin.nhom14@gmail.com
mailto:vacxin.nhom15@gmail.com
mailto:vacxin.nhom15@gmail.com
mailto:vacxin.nhom16@gmail.com
mailto:vacxin.nhom16@gmail.com
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